
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÃ TRƯỜNG: TDM

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2024

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...............................................................................................................................................Giới tính...............................................

2. Ngày, tháng và năm sinh (Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 đầu ô)                                                                

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố).................................................b) Dân tộc..........................c) Quốc tịch...................................

4. Số căn cước công dân (ghi mỗi số vào một ô)

5. Hộ khẩu thường trú (ghi theo hộ khẩu):                                                          

7. a) Năm tốt nghiệp THPT                             b) Học lực năm lớp 12....................c) Hạnh kiểm năm lớp 12.................

8. Đối tượng ưu tiên: (Khoanh tròn)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07  9. Khu vực ưu tiên: (Khoanh tròn)   KV1,   KV2-NT,   KV2,   KV3

10. Điện thoại di động:...................................................Email.........................................................................

11. Địa chỉ liên hệ (để nhận giấy báo nhập học): Tỉnh/Thành phố...........................................Huyện/Quận/Thị xã..........................................................

Xã/Phường/Thị trấn.........................................................Số nhà/Tên đường/Thôn..............................................................................................

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: tỉnh (thành phố), huyện (quận) và tên trường THPT):

    Lớp 10: Tỉnh (Tp)...................................Huyện (quận)..........................................Tên trường THPT...................................................

    Lớp 11: Tỉnh (Tp)...................................Huyện (quận)..........................................Tên trường THPT...................................................

    Lớp 12: Tỉnh (Tp)...................................Huyện (quận)..........................................Tên trường THPT...................................................

B. THÔNG TIN ĐIỂM 

 

Môn
Học kỳ 1

lớp 11

Học kỳ 2

lớp 11

Học kỳ 1

lớp 12

Cả năm

lớp 12

TOÁN

LÝ

HÓA

SINH

VĂN

SỬ

ĐỊA

GDCD

TIẾNG ANH

TIẾNG TRUNG

2. Điểm học sinh giỏi

Lớp 10

Điểm

tổng kết Năm

Lớp 11

Lớp 12

4. Điểm Năng khiếu

NK1(Hát, đọc kể chuyện diễn cảm)

ĐiểmTên môn

NK2(Vẽ tĩnh vật)

NK3(Hát, thẩm âm, tiết tấu)

3. Điểm thi Đánh giá năng lực

1. Điểm Học bạ THPT

Trang 1

(còn tiếp trang 2)

Học lực

Mã Trường THPT

Tỉnh (tp)......................................Huyện (quận).............................................Xã (phường)......................................................

Số nhà/Tên đường/Thôn/Xóm................................................................................................................................................



Trang 2

C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN 

 ThỨ TỰ

NGUYỆN

VỌNG 

 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

 (Xem tên phương thức phía dưới)
TÊN NGÀNH ĐKXT

MÃ TỔ HỢP

ĐKXT

TỔNG ĐIỂM

(Chưa tính

 điểm ưu tiên)

1

 

2

3

4

5

6

XEM TÊN PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

 
TÊN PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

 

MÃ TỔ HỢP ĐKXT

Xét học bạ điểm trung bình 3 học kỳ 

Xét học bạ điểm cả năm lớp 12

Xét tuyển học sinh giỏi

Xét điểm ĐGNL

A00, B00, C00, A01, D01... 

A00, B00, C00, A01, D01... 

HSG

ĐGNL

ThỨ TỰ

 

4

3

2

1

 

D. CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành của

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

.........................Ngày.........tháng.......năm 2024

           CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH
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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2024

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...............................................................................................................................................Giới tính...............................................

2. Ngày, tháng và năm sinh (Nếu ngày và tháng nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 đầu ô)                                                                

3. a) Nơi sinh (Tỉnh hoặc thành phố).................................................b) Dân tộc..........................c) Quốc tịch...................................

4. Số căn cước công dân (ghi mỗi số vào một ô)

5. Hộ khẩu thường trú (ghi theo hộ khẩu):                                                          

7. a) Năm tốt nghiệp THPT                             b) Học lực năm lớp 12....................c) Hạnh kiểm năm lớp 12.................

8. Đối tượng ưu tiên: (Khoanh tròn)  01,  02,  03,  04,  05,  06,  07  9. Khu vực ưu tiên: (Khoanh tròn)   KV1,   KV2-NT,   KV2,   KV3

10. Điện thoại di động:...................................................Email.........................................................................

11. Địa chỉ liên hệ (để nhận giấy báo nhập học): Tỉnh/Thành phố...........................................Huyện/Quận/Thị xã..........................................................

Xã/Phường/Thị trấn.........................................................Số nhà/Tên đường/Thôn..............................................................................................

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi rõ tên trường và nơi trường đóng: tỉnh (thành phố), huyện (quận) và tên trường THPT):

    Lớp 10: Tỉnh (Tp)...................................Huyện (quận)..........................................Tên trường THPT...................................................

    Lớp 11: Tỉnh (Tp)...................................Huyện (quận)..........................................Tên trường THPT...................................................

    Lớp 12: Tỉnh (Tp)...................................Huyện (quận)..........................................Tên trường THPT...................................................

B. THÔNG TIN ĐIỂM 

 

Môn
Học kỳ 1

lớp 11

Học kỳ 2

lớp 11

Học kỳ 1

lớp 12

Cả năm

lớp 12

TOÁN

LÝ

HÓA

SINH

VĂN

SỬ

ĐỊA

GDCD

TIẾNG ANH

TIẾNG TRUNG

2. Điểm học sinh giỏi

Lớp 10

Điểm

tổng kết Năm

Lớp 11

Lớp 12

4. Điểm Năng khiếu

NK1(Hát, đọc kể chuyện diễn cảm)

ĐiểmTên môn

NK2(Vẽ tĩnh vật)

NK3(Hát, thẩm âm, tiết tấu)

3. Điểm thi Đánh giá năng lực

1. Điểm Học bạ THPT

Trang 1

(còn tiếp trang 2)

Học lực

Mã Trường THPT

LÊ VĂN A Nam

1 2 0 6 2 0 0 6

Bình Dương Kinh Việt Nam

0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bình Dương Tp. Thủ Dầu Một P. Hiệp Thành

Bình Dương Tp. Thủ Dầu Một Nguyễn Đình Chiểu

Bình Dương Tp. Thủ Dầu Một Nguyễn Đình Chiểu

Bình Dương Tp. Thủ Dầu Một Nguyễn Đình Chiểu

0 0 5

0 0 5

0 0 5

2 0 0 4 Khá Tốt

0983 600 000 levana@gmail.com

Bình Dương Tp. Thủ Dầu Một

P. Hiệp Thành Số nhà 50, đường Nguyễn Đức Thuận

6.4 6.5 6.0

6.4 6.5 6.0

6.4 6.5 6.0 Giỏi 8.6

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI

Tỉnh (tp)......................................Huyện (quận).............................................Xã (phường)......................................................

Số nhà/Tên đường/Thôn/Xóm................................................................................................................................................Số nhà 50, đường Nguyễn Đức Thuận



Trang 2

C. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN 

 ThỨ TỰ

NGUYỆN

VỌNG 

 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

 (Xem tên phương thức phía dưới)
TÊN NGÀNH ĐKXT

MÃ TỔ HỢP

ĐKXT

TỔNG ĐIỂM

(Chưa tính

 điểm ưu tiên)

1

 

2

3

4

5

6

XEM TÊN PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

 
TÊN PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

 

MÃ TỔ HỢP ĐKXT

Xét học bạ điểm trung bình 3 học kỳ 

Xét học bạ điểm cả năm lớp 12

Xét tuyển học sinh giỏi

Xét điểm ĐGNL

A00, B00, C00, A01, D01... 

A00, B00, C00, A01, D01... 

HSG

ĐGNL

ThỨ TỰ

 

4

3

2

1

 

D. CAM ĐOAN 

 Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các quy định hiện hành của

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

.........................Ngày.........tháng.......năm 2024

           CHỮ KÝ CỦA THÍ SINH

Xét học bạ điểm trung bình 3 học kỳ Quản trị kinh doanh A00

Xét học sinh giỏi Ngôn ngữ Anh HSG 8.6

18.9

Bình Dương 15 04

Lê Văn A


